
STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

1 TAN-00059381 Trần Văn Hội An 20/10/1984 072084004350 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

2 TAN-00059382 Nguyễn Tri Ân 22/6/1982 225209687 Khánh Hòa

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành điện

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

3 TAN-00016796 Phan Hoàng Ân 01/01/1988 290870913

Số 22, hẻm 6, 

đường Huỳnh 

Công Nghệ, 

Khu phố 5, 

Phường 1, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

4 TAN-00059383 Trần Hồng Anh 13/9/1992 072092000376 Tây Ninh
Kỹ sư điện 

công nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

5 TAN-00059384 Trương Ngọc Anh 19/05/1979 290663698 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

6 TAN-00059385 Võ Tuấn Anh 09/01/1992 072092004202 Tây Ninh
Cao đẳng kinh 

tế xây dựng
Quản lý dự án III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Định giá xây 

dựng
III

7 TAN-00059386 Huỳnh Ngọc Ánh 15/06/1984 072084000999 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

8 TAN-00059387 Đinh Minh Bằng 27/01/1994 291120290 Tây Ninh

Cao đẳng công 

nghệ KT công 

trình xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

9 TAN-00059388 Lê Kim Bằng 10/03/1982 290726937 Tây Ninh
Trung cấp trắc 

địa

Khảo sát địa 

hình
III

10 TAN-00059389 Nguyễn Quốc Bảo 11/11/1992 072092000244 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

11 TAN-00059390 Nguyễn Lê Thanh Bình 03/3/1991 072091000918

134, hẻm 11, 

Huỳnh Tấn 

Phát, phường 

Hiệp Ninh, TP 

Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

12 TAN-00059391 Võ Trung Bỉnh 19/12/1976 072076003366 Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng ngành 

Xây dựng nông 

thôn

Quản lý dự án III

13 TAN-00059392 Phan Tấn Bước 12/01/1985 072085005036 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

DANH SÁCH 207 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /5/2019 của Sở Xây dựng Tây Ninh)



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

14 TAN-00059393 Đặng Thanh Cảm 30/4/1981 290680187 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

15 TAN-00059394 Nguyễn Ngọc Chẩn 03/5/1992 024927981

491, đường Đỗ 

Đăng Tuyển, ấp 

Ba Sòng, xã An 

Nhơn Tây, 

huyện Củ Chi, 

TP HCM

Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

16 TAN-00059395 Hà Minh Chất 06/06/1977 072077002633 Tây Ninh
Kỹ sư Đô thị 

Cấp Thoát nước

Định giá xây 

dựng
II

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án II

17 TAN-00016794 Nguyễn Chiến 06/10/1990 024594029 Tp.HCM
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

18 TAN-00059396 Đỗ Minh Cường 01/01/1982 290699544 Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng; Trung 

học XD 

DD&CN 

Định giá xây 

dựng
III

19 TAN-00016728 Nguyễn Đức Cường 19/11/1979 072079002059 Tây Ninh
Kiến trúc sư 

Kiến trúc

Định giá xây 

dựng
II

20 TAN-00059397 Nguyễn Duy Cường 08/4/1983 072083001506 Tây Ninh
Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

21 TAN-00059398 Nguyễn Quốc Cường 10/10/1992 273405929

Ấp 1, xã Hắc 

Dịch, huyện 

Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

22 TAN-00059399 Nguyễn Quốc Cường 05/01/1991 290976219 Tây Ninh

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

23 TAN-00034142 Nguyễn Tuấn Cường 02/9/1984 290761952 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
III

24 TAN-00059400 Trần Hiếu Dân 11/11/1972 290540056 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

25 TAN-00059401 Lê Văn Dàng 29/07/1978 080078000154 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

26 TAN-00059402 Đặng Hồng Minh Đăng 08/01/1973 290504078 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

27 TAN-00059403 Nguyễn Hải Đăng 17/6/1988 290963418

102, hẻm 

CMT8,KP Hiệp 

Lễ, phường 

Hiệp Ninh, 

thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Kiến trúc sư
Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III

28 TAN-00059404 Trần Hữu Danh 20/11/1974 290562055 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

29 TAN-00059405 Nguyễn Quốc Đạt 06/6/1992 072092000447 Tây Ninh

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

30 TAN-00059406 Thái Thanh Điền 06/7/1992 291010963 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

31 TAN-00059407 Cao Sơn Định 25/10/1984 290799741 Tây Ninh
Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

32 TAN-00016807 Nguyễn Nhật Đông 17/10/1989 072089002809 Tây Ninh

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

Vùng và Đô thị

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

33 TAN-00059408 Vũ Thành Đồng 07/5/1978 027078000139 Tây Ninh

Kỹ sư điện khí 

hóa và cung 

cấp điện

Định giá xây 

dựng
III

34 TAN-00059409 Nguyễn Minh Dư 30/11/1989 072089003466 Tây Ninh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

35 TAN-00059410 Đoàn Quốc Dũng 02/08/1992 215213320 Bình Định

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

36 TAN-00034149 Nguyễn Phi Dũng 28/9/1979 290654076 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Định giá xây 

dựng
II

37 TAN-00059411 Phạm Quốc Dũng 14/11/1967 290395554

Số 62, Đường 

Lê Lợi, phường 

2, TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

II

38 TAN-00059412 Cao Duy Dương 15/4/1959 36059000192

254, Trần Hưng 

Đạo, KP1, P1, 

thành phố Tây 

Ninh, Tây Ninh

Trung cấp thủy 

lợi

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

39 TAN-00059413 Dương Tú Duy 18/2/1986 095086000104

Số 424, đường 

Tua Hai, ấp 

Bình Trung, xã 

Bình Minh, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

40 TAN-00059414 Nguyễn Hữu Duyên 21/9/1975 290562138

1019, đường 

CMT8, khu phố 

Hiệp Lễ

Kỹ sư xây 

dựng cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

41 TAN-00034152 Nguyễn Hữu Duyên 01/9/1985 290892783 Tây Ninh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án II

42 TAN-00059415 Phạm Trường Giang 22/05/1976 36076005199 Tây Ninh

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

43 TAN-00059416 Nguyễn Tâm Giao 17/01/1983 072083003467 Tây Ninh
Kỹ sư kinh tế 

xây dựng
Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

44 TAN-00059417 Hà Thanh Sơn Hà 28/10/1978 072078001307

54 Hùng 

Vương, thị trấn 

Hòa Thành, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II

45 TAN-00059418 Ngô Hoàng Hải 03/11/1988 290960806 Tây Ninh

Thạc sĩ - KTS 

Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III

46 TAN-00059419 Nguyễn Minh Hải 24/10/1988 290849736 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Định giá xây 

dựng
III

47 TAN-00016726 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/10/1981 290685401 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II

48 TAN-00059420 Võ Thị Nguyệt Hằng 08/05/1970 290434374 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

49 TAN-00034155 Trần Đức Hạnh 10/10/1987 290851744 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

50 TAN-00059421 Nguyễn Trung Hậu 30/07/1983 290727865 Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

51 TAN-00059422 Bùi Thanh Hiền 02/07/1988 079088013967 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

52 TAN-00034157 Lê Văn Hiển 10/12/1983 212338278 Quảng Ngãi

Cao đẳng xây 

dựng cầu 

đường bộ

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

53 TAN-00059423 Nguyễn Văn Hiếu 10/11/1986 072086004914 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án II



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

54 TAN-00059424 Lê Thiện Hòa 28/05/1986 285108034 Bình Phước

Kỹ sư xây 

dựng Cảng và 

Công trình Biển

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

55 TAN-00059425 Võ Thanh Hoàng 19/05/1982 290786948 Tây Ninh

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

56 TAN-00059426 Châu Ngọc Hùng 03/4/1990 291031006 Tây Ninh
Trung cấp - Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

57 TAN-00059427 Nguyễn Đăng Hùng 02/3/1975 072075002224 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

58 TAN-00059428 Nguyễn Thanh Hùng 01/7/1970 290433404 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

59 TAN-00059429 Trần Quốc Hùng 20/7/1965 290334291 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Định giá xây 

dựng
II

60 TAN-00059430 Lê Khánh Hưng 01/11/1991 215184710 Bình Định
Kỹ sư kỹ thuật 

cơ sở hạ tầng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

61 TAN-00059431 Lê Khánh Hưng 01/01/1990 290948005 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

62 TAN-00059432 Nguyễn Tiến Hưng 29/10/1994 291092005 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế công 

trình NN&PTNT
III

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

63 TAN-00016727
Nguyễn Thị Huỳnh 

Hương
15/3/1988 290932889 Tây Ninh Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

64 TAN-00059433 Huỳnh Công Hữu 09/10/1982 025296899 Tây Ninh
Kỹ sư Cầu 

đường
Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

65 TAN-00059434 Ngô Trang Hoàng Huy 03/6/1992 291010758 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

66 TAN-00059435 Nguyễn Thanh Huy 18/07/1978 072078001324 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

67 TAN-00059436 Võ Thành Huy 19/02/1972 290511254 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

68 TAN-00059437 Nguyễn Trần Quỳnh 20/4/1984 290740300

Ấp Long Châu, 

xã Long Khánh, 

huyện Bến Cấu 

Công nhân kỹ 

thuật điện/Kỹ 

sư điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

69 TAN-00059438
Nguyễn Văn Thành 

Kha
19/10/1977 290565761

Ấp Bến Kéo, xã 

Long Thành 

Nam, huyện 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

70 TAN-00059439 Phạm Hoàng Kha 06/3/1986 290800681 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

71 TAN-00034169 Đặng Hữu Khan 20/08/1976 290562531 Tây Ninh

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II

72 TAN-00059440 Phạm Tuấn Khanh 20/06/1947 036047000666 Tây Ninh

Kỹ sư Thủy 

công - Thủy 

điện

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

73 TAN-00059441 Phạm Quốc Khánh 01/09/1985 290765463 Tây Ninh

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II

74 TAN-00059442 Trần Trọng Khiêm 17/11/1982 290696342 Tây Ninh
Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

75 TAN-00059443 Nguyễn Xuân Khuê 23/09/1962 072062000789 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Định giá xây 

dựng
II

Quản lý dự án III

76 TAN-00059444 Phạm Ngọc Lài 04/12/1980 290680235 Tây Ninh

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
II

77 TAN-00059445 Nguyễn Tiến Lâm 24/11/1984 290769427 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Định giá xây 

dựng
III

Quản lý dự án III

78 TAN-00016791 Vũ Hồng Lâm 27/02/1991 250813589 Lâm Đồng
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

79 TAN-00034173 Huỳnh Thanh Liêm 10/3/1982 290696993 Tây Ninh
Kỹ sư vật liệu 

xây dựng

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

80 TAN-00059446 Đỗ Tuấn Linh 18/08/1992 291075824 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Khảo sát Địa 

hình
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

81 TAN-00059447 Lê Chí Linh 26/01/1989 290964323 Tây Ninh

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

82 TAN-00059448 Nguyễn Nhất Linh 22/07/1984 072084003391 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

83 TAN-00059449 Lê Văn Lộc 20/4/1984 290741351 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

84 TAN-00034175 Trương Châu Gia Lộc 21/02/1987 290897183 Tây Ninh
KTS ngành 

kiến trúc

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

85 TAN-00059450 Trần Phước Lợi 21/6/1986 290800444 Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

86 TAN-00059451 Trần Tấn Lợi 22/07/1962 290058673 Tây Ninh

Kỹ sư Thủy lợi 

ngành Trắc 

địa; Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
II

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế công 

trình NN&PTNT
III

87 TAN-00059452 Phạm Thanh Long 04/02/1978 072078000932 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Định giá xây 

dựng
II

88 TAN-00059453 Phạm Văn Long 09/08/1980 291140207 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

89 TAN-00059454 Lê Trà Thành Luân 22/11/1992 291020641 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Khảo sát Địa 

hình
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

90 TAN-00059455 Nguyễn Văn Lực 15/5/1991 261165864 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

91 TAN-00059456 Nguyễn Thị Kim Lý 15/7/1985 072185003470

Số 423 đường 

QL22B, ấp 

Long Trung, xã 

Long Thành 

Trung, huyện 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Trung học 

chuyên nghiệp 

hệ thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

92 TAN-00059457 Nguyễn Hoàng Lynh 11/10/1984 290762777

Ấp Trường 

Lưu, xã Trường 

Đông, huyện 

Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Trung cấp hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

93 TAN-00034178 Lê Công Minh 03/4/1992 072092001351

D6/4A, ấp 

Trường Cữu, xã 

Trường Hòa, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng
Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

Định giá xây 

dựng
III

94 TAN-00059458 Lê Sỹ Minh 01/11/1987 290897808 Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

95 TAN-00059459 Nguyễn Thanh Minh 10/11/1963 290029875 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Định giá xây 

dựng
II

96 TAN-00059460
Châu Nguyễn Nhật 

Nam
23/6/1989 07208902935

151/1B, khu 

phố Ninh Thọ, 

phường Ninh 

Sơn, TP Tây 

Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

97 TAN-00059461 Dương Văn Nam 12/09/1989 194347605 Quảng Bình

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

98 TAN-00034179 Trầm Quốc Nam 08/02/1982 334486440 Trà Vinh
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III

Khảo sát Địa 

hình
III

99 TAN-00034180 Trần Thế Đại Nam 24/09/1985 072085003491 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

100 TAN-00034182 Lê Quang Vũ Nghi 01/01/1981 072081003107 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

101 TAN-00016786 Huỳnh Hữu Nghĩa 11/09/1988 290857721 Tây Ninh

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III

102 TAN-00059462 Ngô Quang Nghĩa 22/6/1985 290769187

295, tỉnh lộ 6, 

ấp An Quới, xã 

An Hòa, huyện 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

103 TAN-00059463 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/05/1989 290903321 Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

104 TAN-00059464 Trần Trung Nghiệp 25/8//1989 290909522 Tây Ninh

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

105 TAN-00059465 Nguyễn Quí Ngọc 01/01/1986 072086004891 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

106 TAN-00034184 Nguyễn Ngọc Nguyên 02/05/1986 072086005276 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

107 TAN-00034183 Nguyễn Văn Nguyên 03/12/1984 290791435 Tây Ninh
Kỹ sư Cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
II

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

108 TAN-00059466 Võ Thị Kim Nguyên 20/10/1992 291051777 Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

109 TAN-00059467
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn
21/02/1982 072182003649 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
III

110 TAN-00059468 Nguyễn Thành Nhân 07/06/1986 290872307 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

111 TAN-00059469 Hồ Văn Hoàng Nhẫn 13/11/1990 291028378 Tây Ninh
Kỹ sư XD Cầu 

đường 

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

112 TAN-00059470 Lê Minh Nhật 26/7/1990 291018066 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

113 TAN-00059471 Võ Thái Như 01/6/1985 072085001929 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

114 TAN-00059472 Huỳnh Minh Nhựt 28/06/1976 290561568 Tây Ninh
Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

115 TAN-00059473 Phạm Tấn Nhựt 14/06/1991 290984883 Tây Ninh
Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

116 TAN-00059474
Trương Thị Hồng 

Niệm
22/07/1981 212137425 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

117 TAN-00059475 Trần Tấn Phát 20/02/1965 290334369 Tây Ninh
Kỹ sư Thủy lợi 

tổng hợp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Định giá xây 

dựng
II

Quản lý dự án II

118 TAN-00059476 Nguyễn Tấn Phong 20/5/1988 285124051

Tổ 3, ấp Phú 

Thành, xã 

Thanh Phú, TX 

Bình Long, tỉnh 

Bình Phước

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
III

119 TAN-00059477 Nguyễn Tấn Phong 01/01/1981 290691741 Tây Ninh
Cao đẳng kỹ 

thuật công trình 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

120 TAN-00059478 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1991 291056909

Số 41, Hẻm 79, 

đường CMT8, 

Hiệp Ninh, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư điện 

năng

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

121 TAN-00059479 Đỗ Thanh Phú 15/11/1981 072081003203 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án III

122 TAN-00059480 Trần Văn Phú 01/01/1981 072081003095 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

123 TAN-00059481 Dương Hữu Phúc 01/10/1987 290897187 Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật 

XD công trình 

giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

124 TAN-00059482 Lê Hồng Phúc 16/12/1980 290656590 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

125 TAN-00034191 Mai Thị Thanh Phúc 17/3/1990 291031207

85B, Trần Văn 

Trà, ấp Bình 

Trung, xã Bình 

Minh, thành 

phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Kiến trúc sư
Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

126 TAN-00059483 Nguyễn Sơn Phước 14/12/1982 290691405 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

127 TAN-00059484 Trần Thanh Phước 03/6/1984 311802259 Tây Ninh
Cao đẳng cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
III

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

128 TAN-00059485 Đặng Minh Phương 05/03/1987 290841890 Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

129 TAN-00059486 Lê Huỳnh Phương 10/01/1986 072086001729 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

130 TAN-00059487 Lê Thanh Phương 13/07/1980 290641749 Tây Ninh
Kỹ sư địa chất- 

dầu khí

Khảo sát Địa 

chất công trình
II

131 TAN-00059488 Nguyễn Duy Phương 09/01/1991 290987902 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

132 TAN-00059489 Võ Lâm Huy Phương 04/12/1983 290724947 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
Quản lý dự án III

133 TAN-00059490 Nguyễn Thành Quan 13/11/1976 290581547 Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng; Ths Kỹ 

thuật

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

134 TAN-00059491 Trần Quốc Quân 17/12/1978 290585033 Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng Cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

135 TAN-00059492 Đào Vũ Vinh Quang 04/3/1989 072089000221 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
III

136 TAN-00005581 Quan Dân Quí 04/04/1987 072087002732 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

137 TAN-00059493 Phạm Phú Quý 28/5/1990 072090003353 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

138 TAN-00059494 Phan Tiến Sang 09/3/1984 290802983 Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường; Thạc sĩ 

Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

139 TAN-00016716 Trần Minh Sang 26/05/1987 072087001296 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
III

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

140 TAN-00059495 Điền Trung Sơn 04/01/1972 290490916

Số 30, đường 

Phạm Văn 

Xuyên, khu phố 

6, phường 3, TP 

Tây Ninh, Tây 

Ninh

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

141 TAN-00059496 Dương Hồng Sơn 30/11/1970 290449394 Tây Ninh
Kỹ sư Cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Khảo sát Địa 

hình
III

142 TAN-00059497 Nguyễn Ngọc Sơn 16/07/1989 194455560 Quảng Bình

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

143 TAN-00034199 Đinh Văn Sỹ 01/08/1984 290755136 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
Quản lý dự án III

144 TAN-00059498 Nguyễn Tiến Sỹ 29/11/1983 36083005275

Long Hải, 

Trường Tây, 

Hòa Thành, 

Tây Ninh

Kỹ sư dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

145 TAN-00059499 Nguyễn Duy Tài 16/11/1992 072092000173 Tây Ninh

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

146 TAN-00059500 Huỳnh Chí Tâm 29/3/1986 072086001967 Tây Ninh

Trung học CN 

Xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

147 TAN-00059501 Nguyễn Duy Tâm 10/10/1986 072086004076

Ấp Ngã Tắc, xã 

Long Thuận, 

huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án II

148 TAN-00059502 Nguyễn Minh Tâm 05/8/1978 072078002868 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
II

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

149 TAN-00059503 Nguyễn Nhật Tâm 15/12/1973 290504101 Tây Ninh
Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

150 TAN-00059504
Nguyễn Quốc Đức 

Tâm
27/3/1988 290872016 Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật 

XD công trình 

giao thông 

(chuyên ngành 

Quy hoạch 

giao thông)

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

151 TAN-00016714 Nguyễn Thanh Tâm 09/9/1973 290544697

Số 103, đường 

Hoàng Lê Kha, 

KP7, phường 3, 

TP Tây Ninh, 

Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

152 TAN-00059505 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 072087003012 Tây Ninh

Kỹ sư điện - 

điện tử; Kỹ sư 

ngành công 

nghệ nhiệt lạnh

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

II

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

II

Định giá xây 

dựng
III

153 TAN-00059506 Trương Thành Tân 21/11/1982 290701317 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường bộ
Quản lý dự án III

154 TAN-00034209 Nguyễn Văn Thắng 04/3/1981 030081002944 Tây Ninh

Cử nhân cao 

đẳng Cấp thoát 

nước

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III

155 TAN-00059507 Lê Xuân Thành 01/01/1991 264359763

Tổ 6, ấp Thạnh 

An, xã Thạnh 

Bình, huyện 

Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

156 TAN-00059508 Tô Yến Thành 03/9/1990 072090003830

Ấp Bến Cầu, xã 

Biên Giới, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây 

dựng (Vật liệu 

xây dựng)

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Khảo sát Địa 

hình
III

157 TAN-00059509 Lê Ngọc Thảo 22/12/1978 290647562

Ấp Long Trung, 

Long Thành 

Trung, Hòa 

Thành, Tây 

Ninh

Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

158 TAN-00059510 Trần Trung Thi 15/8/1986 211861909 Bình Định

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường (Đường 

bộ)

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

159 TAN-00059511 Lê Nguyễn Bửu Thiện 05/10/1965 290326117 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

160 TAN-00059512 Trần Hữu Thiện 07/11/1991 290960408 Tây Ninh

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

161 TAN-00059513 Lê Đức Thịnh 19/10/1990 381607803

Ấp Tân Phong 

B, xã Tạ An 

Khương Đông, 

huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà 

Mau

Cao đẳng Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

162 TAN-00005595 Trần Đình Thời 10/8/1969 049069000043 Tây Ninh Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công 

trình NN&PTNT
II



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

163 TAN-00059514 Nguyễn An Thông 01/7/1980 290628880 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng cầu đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

Định giá xây 

dựng
II

164 TAN-00059515 Nguyễn Văn Thuận 05/01/1982 290712820 Tây Ninh
Kỹ sư điện - 

điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

165 TAN-00005601 Vương Văn Thuận 1978 290602961

Số 18, đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, KP7, TT 

Tân Biên, 

huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng điện 

năng

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

166 TAN-00059516 Nguyễn Minh Tiến 18/07/1990 072090003430 Tây Ninh

Kỹ sư cơ khí 

cơ giới hóa xếp 

dỡ

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

II

167 TAN-00016801 Nguyễn Văn Tiến 05/6/1991 215101325

Thôn Thuận 

Hòa, xã Bình 

Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

168 TAN-00059517 Võ Trọng Tín 04/01/1993 291044494 Tây Ninh
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

169 TAN-00059518 Đinh Ngọc Toàn 25/10/1991 290965223

Tổ 20, ấp Ninh 

An, Bàu Năng, 

Dương Minh 

Châu, Tây Ninh

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

170 TAN-00059519 Đỗ Khánh Toàn 01/3/1988 290883413

2465, ấp Tịnh 

Phong, xã An 

Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

171 TAN-00059520 Nghiêm Văn Toàn 13/9/1983 07208300463 Tây Ninh
Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

172 TAN-00059521 Nguyễn Minh Toàn 22/10/1981 290692714 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng
Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án III

173 TAN-00034222 Phan Phước Toàn 21/3/1981 290732787

F108/7B, Long 

Chí, Long 

Thành Trung, 

Hòa Thành, 

Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng cầu đường

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

174 TAN-00059522 Võ Quốc Toàn 24/11/1990 072090000990 Tây Ninh
Kỹ sư XD công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

175 TAN-00059523 Nguyễn Văn Tới 16/03/1987 290867934 Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

Điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

Thiết kế Cơ - 

Điện công trình 

công trình

III

176 TAN-00059524 Tô Hoàng Trí 15/10/1985 290845403 Tây Ninh
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

177 TAN-00059525 Nguyễn Thế Trị 19/3/1975 290581526 Tây Ninh
Kỹ sư XD 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

178 TAN-00005580 Vũ Văn Trọng 02/05/1977 034077006861 Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng cầu -  

đường bộ

Khảo sát Địa 

hình
III

Định giá xây 

dựng
II

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

179 TAN-00059526 Trần Thông Trực 24/04/1978 072078001271 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường
Quản lý dự án II

Định giá xây 

dựng
II

180 TAN-00059527 Nguyễn Thanh Trung 26/08/1983 072083001647 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

181 TAN-00034229 Nguyễn Thành Trung 10/08/1975 072075000425 Tây Ninh Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án II

182 TAN-00059528 Võ Chí Trung 14/3/1992 291007466

Ấp Bàu Dài, xã 

Phước Ninh, 

huyện Dương 

Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công 

trình

III

183 TAN-00059529 Lê Văn Tú 18/8/1985 042085000545 Tây Ninh

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Định giá xây 

dựng
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

184 TAN-00059530 Đặng Đức Tư 26/3/1959 036059003217 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

185 TAN-00059531 Trần Công Tứ 06/8/1991 290962526

Ấp Phước Lợi, 

xã Phước Lưu, 

huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 

Ninh

Cao đẳng xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

186 TAN-00059532 Phạm Lê Anh Tuấn 26/05/1991 291024467 Tây Ninh

Ths Kỹ Thuật, 

Kỹ sư xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Định giá xây 

dựng
III

187 TAN-00059533 Đặng Thanh Tùng 25/4/1987 290909425 Tây Ninh
KTS- Kiến trúc 

công trình

Thiết kế Kiến 

trúc công trình
III

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

188 TAN-00059534 Lê Thanh Tùng 19/5/1987 290904351

Tổ 10, ấp Tam 

Hạp, xã Thái 

Bình, Châu 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

189 TAN-00059535 Nguyễn Thành Tướng 03/07/1977 290570403 Tây Ninh

Trung cấp xây 

dựng Dân dụng 

và công 

nghiệp, Cử 

nhận Xã hội 

học

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

Định giá xây 

dựng
III

190 TAN-00059536 Nguyễn Văn Túy 1985 290780976

Khu phố Ninh 

Phước, phường 

Ninh Thạnh, TP 

Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh

Kỹ sư xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

191 TAN-00059537
Nguyễn Cao Hoàng 

Vân
19/02/1982 290709110 Tây Ninh

Kỹ sư cầu 

đường

Khảo sát Địa 

hình
II

Thiết kế Công 

trình Giao thông
II

Định giá xây 

dựng
II

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Hạ 

tầng kỹ thuật
III

192 TAN-00059538 Nguyễn Quốc Vinh 01/01/1983 072083003255 Tây Ninh Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

III

193 TAN-00059539 Nguyễn Văn Vinh 10/09/1991 072091000620 Tây Ninh
Kỹ sư Cầu 

đường

Thiết kế Công 

trình Giao thông
III

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

Định giá xây 

dựng
III

194 TAN-00016751 Phạm Tấn Vinh 29/5/1975 290610032 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Định giá xây 

dựng
II



STT Mã số CCHN Họ và tên Năm sinh Số CMND/TCC
Địa chỉ thường 

trú

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực Hạng

195 TAN-00059540 Võ Khương Vinh 08/10/1985 072085003543

Số 59, đường số 

2, ấp Long 

Thời, xã Long 

Thành Bắc, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

196 TAN-00059541 Trần Văn Vĩnh 01/01/1988 290897342 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

197 TAN-00016724 Tạ Hoàng Vũ 06/12/1978 072078002149

72/17/10, 

đường số 4, khu 

phố 6, phường 

Hiệp Bình 

Phước, quận 

Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây 

dựng Cảng và 

công trình biển

Định giá xây 

dựng
III

Quản lý dự án III

198 TAN-00059542 Trần Anh Vũ 06/02/1979 290658238

B23/5 Khóm 1, 

TT Hòa Thành, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Giám sát Công 

trình Giao thông
III

199 TAN-00034235 Nguyễn Đoan Vương 01/02/1987 072087000482 Tây Ninh
Kỹ sư cầu 

đường

Thiết kế Cấp 

thoát nước
III

Định giá xây 

dựng
III

200 TAN-00059543 Đinh Mai Bảo Nghiệp 05/02/1976 290559790 Tây Ninh
Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình 

DD&CN

II

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Định giá xây 

dựng
II

201 TAN-00059544 Nguyễn Khánh Luân 17/11/1987 290873039 Tây Ninh
Kỹ sư XD trắc 

địa và Bản đồ

Khảo sát Địa 

hình
III

202 TAN-00059545 Võ Văn Hoài Linh 02/8/1984 072084004502 Tây Ninh

Thạc sỹ Xây 

dựng công 

trình thủy

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

203 TAN-00059546 Phan Hữu Đức 11/3/1983 290787821 Tây Ninh
Kỹ sư công 

trình Thủy Lợi

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II

204 TAN-00059547 Nguyễn Văn Việt Danh 07/02/1968 072068000323 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu 

Đường bộ

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

205 TAN-00059548 Nguyễn Công Lý 17/3/1964 291019983 Tây Ninh

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường bộ

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

206 TAN-00059549 Nguyễn Thanh Tùng 11/11/1992 291048383 Tây Ninh

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng; Thạc sĩ 

kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III

207 TAN-00059550 Trần Minh Lý 02/02/1994 291073730 Tây Ninh

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III


